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Câu 1: Ý nghĩa lịch sử tiêu biểu nhất của cuộc vận động dân chủ 1936- 1939 là gì?

A. Đảng đã tập hợp được được một lực lượng chính trị của quần chúng đông đảo và sử dụng phương pháp đấu tranh phong phú.

B. Tập hợp được lực lượng công nông hùng mạnh.

C. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác của Đảng viên được nâng cao.

D. Uy tín, ảnh hưởng của Đảng được mở rộng, ăn sâu trong quần chúng nhân dân.
Câu 2: Lĩnh vực Liên Xô đi đầu trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH ( từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX) là

A. công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân.

B. công nghiệp quốc phòng 

C. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

D. công nghiệp nặng (Chế tạo máy móc)
Câu 3: Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật

B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú

C. trình đồ tập trung tư bản và sản xuất cao

D.  Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến
Câu 4: Vì sao chính quyền được thành lập ở các địa phương ở Nghệ An - Hà Tĩnh trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 được gọi là chính quyền Xô Viết?

A. vì đây là hình thức mới của chính quyền theo kiểu Xô viết ( nước Nga)

B. vì đây là chính quyền đầu tiên được thành lập ở hai huyện Xô viết

C. vì đây là hình thức nhà nước của những nước đi theo con đường XHCN

D. vì đây là hình thức chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo
Câu 5: Năm 1936, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập mặt trận nào dưới đây?

A. Mặt trận Dân chủ Đông Dương

B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh

C. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương

D. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương 
Câu 6: Sự kiện nào đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình  trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng ta là

A. Hội nghị lần thứ nhất của Đảng (10/1930) 
            B. Đại hội lần thứ hai của Đảng (2/1951)

C. Hội nghị thành lập Đảng (2/1930) 
                       D. Đại hội lần thứ nhất của Đảng (1935)
Câu 7:Theo nội dung Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946), Pháp đã công nhận nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa là một quốc gia

A. Tự chủ  
         B. Tự trị
         C. Tự do          
D. Độc lập
Câu 8: Sắp xếp các kế hoạch mà thực dân Pháp đã đề ra và thực hiện trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1945-1954) theo trình tự thời gian:
1. Kế hoạch Nava                           2. Kế hoạch Rơ-ve           3. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi

A. 1, 2, 3    
          B. 2, 3, 1
            C. 3, 2, 1               D. 1, 3, 2
Câu 9: Đặc điểm của phong trào công nhân Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925 là

A. phong trào thể hiện ý thức chính trị

B. phong trào chủ yếu đòi quyền lợi về chính trị

C. phong trào chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế, mang tính tự phát

D. phong trào kết hợp đòi quyền lợi về kinh tế và chính tri, mang tính tự giác
Câu 10: Chiến thắng nào đã chứng minh quân dân miền Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

A. Đồng Xoài (Biên Hòa)
          B. Ấp Bắc (Mỹ Tho)                          

C. Ga Gia (Quảng Ngãi)  
          D. Bình Giã (Bà Rịa)                          
Câu 11: Chiến thắng của quân dân ta đã làm thất bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ là

A. Trong mùa khô thứ nhất (đông – xuân 1965-1966).

B. Trong mùa khô thứ hai (đông – xuân 1966-1967).

C. Tại Vạn Tường (Quảng Ngãi).

D.  Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Câu 12: Ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng tháng tám (1945) là

A. người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước

B. đem lại độc lập, tự do cho dân tộc 

C. chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối với nước ta

D. lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng chục thế kỉ trên đất nước ta
Câu 13: Sự thành lập Liên minh Châu Âu ( EU) mang lại lợi ích chủ yếu gì cho các nước thành viên tham gia?

A. tăng sức cạnh tranh, tránh bị phụ thuộc, chi phối từ bên ngoài

B. Mở rộng thi trường

C. Hợp tác phát triển ( nguồn vốn, nhân lực, tiềm lực khoa học - kĩ thuật)

D. giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn
Câu 14: Những tiến bộ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đã đưa đến hệ quả gì?

A. Giúp các quốc gia xích lại gần nhau nhờ các phương tiện giao thông và thông tin liên lạc hiện đại 

B. Tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt về công nghệ giữa các nước

C. Tạo ra xu thế toàn cầu hóa

D. Tăng cường khả năng giao lưu trao đổi và hợp tác quốc tế
Câu 15: Căn cứ nào khẳng định Xô viết Nghệ-Tĩnh thực sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?

A. Vì lần đầu tiên chính quyền của đế quốc- phong kiến tan rã, chính quyền của giai cấp vô sản được thiết lập trong cả nước

B. Lần đầu tiên, chính quyền Xô viết thực hiện những chính sách thể hiện tính tự do, dân chủ của một dân tộc được độc lập.

C. Chính quyền Xô viết thành lập là thành quả đấu tranh gian khổ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

D. Thể hiện rõ bản chất cách mạng, là chính quyền của dân, do dân, vì dân.
Câu 16: Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới

B.Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ

C.Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người

D.Hòa bình, trung lập
Câu 17:Thắng lợi nào của ta đã cho thấy sự thất bại của Mĩ trong âm mưu kéo dài, mở rộng, quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương (1945-1954)?

A. Chiến dịch Biên Giới thu – đông (1950)

B. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)

C. Cuộc tiến công chiến lược Đông –Xuân 1953-1954

D. Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954)
Câu 18: Điểm tương đồng trong các chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam (1961-1975) là

A. Âm mưu chia cắt lâu dài nước ta và nằm trong “Chiến lược toàn cầu của Mĩ”.

B. Sử dụng quân Mĩ và quân chư hầu là lực lượng nòng cốt.

C. Nhằm âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt”.

D. Sử dụng quân đội Sài Gòn làm lực lượng tiên phong, nòng cốt.
Câu 19:“Chính cương vắn tắt” và “Sách lược vắn tắt” do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được coi là “ Cương lĩnh đúng đắn và sáng tạo” của Đảng Cộng sản Việt Nam vì

A. đề ra đường lối kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp

B. xác định mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới

C. đáp ứng được nguyện vọng dân tộc Việt Nam

D. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa giai cấp công nhân và nông dân
Câu 20: Ý nghĩa lớn nhất của những thành tựu mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng CNXH ( từ năm 1950 - nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX) là

A. đạt thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự với Mĩ

B. ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc

C. thể hiện tính ưu việt của CNXH

D. nâng cao vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế
Câu 21: Điểm khác nhau trong nguyên nhân phát triển kinh tế giữa Nhật Bản và các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Sự lãnh đạo, quẩn lí có hiệu quả của nhà nước
B. Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật.

C. Ít chi phí cho quốc phòng 
                    D. Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển
Câu 22: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn nào trở thành mâu thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu của cách mạng việt Nam?

A. Nông dân và địa chủ.                            
B. Vô sản và tư sản.

C. Địa chủ với tư sản.  
                                  D. Nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp.
Câu 23: Nội dung trọng tâm của đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra từ Đại hội VI (12/1986) là

A. Đổi mới tư tưởng, văn hóa              B. Đổi mới chính trị

C. Đổi mới kinh tế                               D. Đổi mới tổ chức                                 
Câu 24: Điểm giống nhau về chính sách đối ngoại của Nga và Mĩ sau Chiến tranh lạnh là

A. Trở thành đồng minh, là những nước lớn trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

B.  Ra sức điều chỉnh chính sách đối ngoại để mở rộng ảnh hưởng.

C. Cả hai nước đều trở thành trụ cột trong trật tự thế giới mới.

D.  Là người bạn lớn của EU, Trung Quốc và ASEAN.
Câu 25:  Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí sắc lệnh thành lập cơ quan chuyên trách về chống giặc dốt là

A.  Ty bình dân học vụ
B.  Nha học chính       C.  Nha bình dân học vụ       D.  Ty học vụ
Câu 26:   Vì sao Mĩ chấp nhận thương lượng với Việt Nam ở Hội nghị Pari ?

A.  Bị thất bại trong chiến tranh phá hoại Miền Bắc lần thứ hai.

B.  Bị thất bại trong cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 cuối năm 1972.

C. Bị thất bại trong chiến tranh phá hoại Miền Bắc lần thứ nhất.

D. Bị bất ngờ vì cuộc tiến công Tết Mậu Thân 1968.
Câu 27: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa” đoạn văn này trích trong văn kiện nào sau đây?

A. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chính

B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

C. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban thường vụ Trung ương Đảng.

D. Chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông  của giặc Pháp” của Đảng.
Câu 28: Lực lượng cách mạng được nêu ra trong luận cương chính trị  (10/ 1930)

A. sông nhân, nông dân, trí thức

B. công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, trung và tiểu địa chủ

C. công nhân, nông dân

D. công nhân, nông dân, tiểu tư sản
Câu 29: Nội dung nào không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta

A.  tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

B.  thành lập khối Đồng minh chống phát xít.

C.  thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc

D.  thỏa thuận việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở Châu Âu và Châu Á.
Câu 30: Lí do cơ bản nhất để Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương hòa hoãn, nhân nhượng  cho quân Trung Hoa Dân quốc một số quyền lợi về kinh tế, chính trị là

A. Chính quyền cách mạng chưa đủ sức đánh 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc

B. Trung Hoa Dân quốc có lực lượng tay sai Vệ quốc, Vệ cách hỗ trợ từ bên trong.

C. Hạn chế việc Pháp và quân Trung Hoa Dân quốc câu kết với nhau..

D. Tránh trường hợp một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù.
          Câu 31: Ủy viên thường trực Bảo an Liên Hợp quốc gồm những nước nào?

A.  Đức-Mỹ- Liên Xô(Nga)- Trung Quốc- Pháp.

B.  Anh- Nhật- Pháp- Liên Xô- Việt Nam.

C.  Anh –Đức-Mỹ- Liên Xô(Nga)- Trung Quốc

D.  Anh- Pháp- Mỹ- Liên Xô(Nga)- Trung Quốc
Câu 32: Lĩnh vực không được Pháp chú trọng đầu tư trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai ở Đông Dương?

A. giao thông vận tải
B.  ngoại thương           

C. công nghiệp nhẹ
D.  công nghiệp nặng
Câu 33: Vì sao vào thập niên 60, 70 của thế kỉ XX, Mĩlatinh được gọi là “ lục địa bùng chay”?

A. cuộc nội chiến giữa các đảng phái đối lập

B. phong trào công nhân diễn ra sôi nổi

C. phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ diễn ra sôi nổi

D. phong trào nông dân diễn ra mạnh mẽ
Câu 34:  Chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là

A. Thượng Lào 1954                 
           B. Điện Biên Phủ 1954

C. Việt Bắc thu-đông 1947    
           D. Biên Giới thu-đông 1950
Câu 35:   Khó khăn lớn nhất của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến trước ngày 19/12/1946 là

A. Khó khăn về tài chính
        B. Giặc đói       
C. Giặc dốt
     D. Giặc ngoại xâm                         
Câu 36: Xu thế chung của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh là

A. hòa bình, hợp tác, phát triển

B. cạnh tranh khốc liệt để tồn tại

C. tiến hành khủng bố để đối đầu với chiến lược bá chủ của các nước lớn

D. tăng cường liên kết khu vực để tăng sức mạnh kinh tế quân sự
Câu 37: Từ cuối năm 1928, hội Việt Nam Cách mạng thanh niên bắt đầu thực hiện chủ trương 

A. đưa hội viên về nước hoạt động cách mạng    B. tuyên truyền lí luận chủ nghĩa Mác - Lênin

C. vô sản hóa
                                                D. thi đua yêu nước
Câu 38: Pháp quyết tâm xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương trong hoàn cảnh

A. Kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản
           B. Kế hoạch Nava bắt đầu được triển khai

C. Kế hoạch Nava bị phá sản hoàn toàn
D. Kế hoạch Nava đang thắng lợi
Câu 39: Thắng lợi nào của ta đã mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?

A. Chiến thắng Vạn Tường
                         B. Chiến thắng Ấp Bắc                             

C. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 
   D. Hiệp định Pari về Việt Nam được kí kết.
Câu 40: Điểm khác nhau căn bản trong hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên với Việt Nam Quốc dân Đảng là 

A. tăng cường tổ chức quần chúng đấu tranh vũ trang

B. Chú trọng xây dựng tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh cách mạng

C. chú trọng  truyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin

D. tập trung phát triển lực lượng cách mạng






Trang 1/4

